XUẤT BẢN TẠI BÀN

XUẤT BẢN TẠI BÀN (cg. Chế bản điện tử; A. Desktop Publishing), quá trình sử dụng máy tính và phần mềm chuyên dụng để tạo và thiết kế các tài liệu in ấn hoặc kỹ thuật số. Quá trình này cho phép người dùng tự tạo các tài liệu như: sách, tạp chí, báo, tờ rơi, danh thiếp, thiệp chúc mừng và các tài liệu khác chuyên nghiệp, sáng tạo và linh hoạt. XBTB đã đem lại nhiều tiện lợi cho việc tạo và trình bày tài liệu, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc sử dụng các phương pháp xuất bản truyền thống. 

XBTB cho phép kết hợp văn bản, dữ liệu số, ảnh, biểu đồ và các yếu tố hình ảnh XE "hình ảnh"  khác trong một tài liệu. Tài liệu này có thể được in trên máy in laser hoặc máy sắp chữ tiên tiến hơn. Ưu điểm chính của xuất bản máy tính để bàn XE "máy tính để bàn"  so với thiết bị xuất bản thông thường là chi phí thấp và dễ sử dụng. XBTB tạo nên tài liệu bằng phần mềm dàn trang trên máy tính cá nhân XE "máy tính cá nhân" . Phần mềm XBTB thường hỗ trợ chức năng kéo và thả để giúp di chuyển và sắp xếp các yếu tố trên trang.

Ban đầu, XBTB dùng cho các ấn phẩm in; về sau, trợ giúp tạo nên các hình thức nội dung trực tuyến khác nhau. Phần mềm XBTB có thể tạo ra văn bản và hình ảnh XE "hình ảnh"  có chất lượng in tương đương với kiểu chữ và in ấn truyền thống. XBTB cũng được xem là in ấn số hóa. 

Hệ thống XBTB điển hình gồm: 1) máy tính cá nhân và các phần mềm XBTB, đặc biệt là phần mềm dàn trang loại WYSIWYG (What You See Is What You Get) để tạo tài liệu xuất bản XE "máy tính cá nhân" ; 2) màn hình chuyên dụng, màn hình video XE "video" ; 3) máy in độ phân giải cao; 4) các thiết bị đầu vào khác nhau, như: bàn phím, chuột hoặc máy quét kỹ thuật số. 

XBTB được phát triển lần đầu tiên tại Xerox PARC vào những năm 1970. Thị trường xuất bản khởi sắc năm 1985 với máy in Apple LaserWriter, đồng thời có phần mềm PageMaker của Aldus. Báo chí và các ấn phẩm in ấn khác đã chuyển sang các chương trình dựa trên XBTB từ đầu những năm 1980. Các máy in LaserWriter và LaserWriter Plus, với các phông chữ Adobe PostScript chất lượng cao, có thể mở rộng được tích hợp trong bộ nhớ ROM của chúng. XBTB chuyển sang thị trường gia đình năm 1986 với Professional Page trên máy tính Amiga. Kỹ năng XBTB được coi là quan trọng đối với nghề nghiệp trong những năm 1980. Các phần mềm XBTB ngày càng trở nên thân thiện hơn với người dùng, chúng đã trở thành công cụ không thể thiếu, nhất là đối với những ai có định hướng nghệ thuật; thiết kế đồ họa XE "đồ họa" ; phát triển đa phương tiện XE "đa phương tiện" ; truyền thông tiếp thị, v.v. Từ năm 2014, máy tính Apple vẫn chiếm ưu thế trong xuất bản, ngay cả khi phần mềm phổ biến nhất đã thay đổi từ QuarkXPress, ước tính 95% thị phần trong những năm 1990, sang Adobe InDesign. 

Các phần mềm XBTB phổ biến bao gồm: Adobe InDesign, Microsoft Publisher, QuarkXPress và Scribus, v.v. Những phần mềm này có các chức năng mạnh mẽ để xử lý văn bản, đồ họa và bố cục, đồng thời hỗ trợ xuất ra các tập tin in ấn hoặc kỹ thuật số để sử dụng trên các nền tảng khác nhau.

Một số xu hướng và triển vọng cho XBTB trong tương lai: 1) tăng cường sáng tạo và đa phương tiện: XBTB đang chuyển đổi để tích hợp đa phương tiện và sáng tạo hơn. Các phần mềm xuất bản hiện đại hỗ trợ tích hợp video, âm thanh, ảnh động và các phương tiện tương tác khác, giúp tạo ra các tài liệu phong phú và trực quan hơn; 2) di động và kỹ thuật số: XBTB đang phát triển để đáp ứng nhu cầu di động và kỹ thuật số của người dùng. Tài liệu xuất bản có thể được tối ưu hóa cho các thiết bị di động và xuất bản kỹ thuật số để phục vụ cho môi trường trực tuyến; 3) thúc đẩy tự động hóa: các công nghệ tự động hóa đang được tích hợp vào XBTB để giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thiểu công việc thủ công. Hệ thống thông minh có thể tự động định dạng văn bản, điều chỉnh hình ảnh và giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn; 4) thời gian thực và cộng tác: XBTB đang định hướng hỗ trợ cộng tác thời gian thực. Người dùng có thể cùng nhau làm việc trên cùng một tài liệu từ xa và nhìn thấy các thay đổi được áp dụng ngay lập tức, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình làm việc nhóm; 5) học máy và trí tuệ nhân tạo: các công nghệ học máy và trí tuệ nhân tạo ngày càng được tích hợp vào XBTB để cung cấp các dự đoán, gợi ý và phân tích thông minh. Điều này giúp cải thiện quy trình làm việc và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

XBTB tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tài liệu chất lượng cao, trình bày thông tin và giúp tối ưu hóa quy trình làm việc. Các xu hướng công nghệ và tích hợp thông minh giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của thị trường xuất bản ngày càng phát triển.
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